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Hà Nội ngày 22 tháng 06 năm 2009 
Kính gửi:       Quý khách hàng 

 

B¸o gi¸ 
 
Chúng tôi xin gửi quý cơ quan báo giá các sản phẩm MapInfo do FIS cung cấp (giá dành cho end-
user) được áp dụng từ ngày 01/07/2009 như sau: 
 
+ MapInfo Professional 10.0 

Tên Sản phẩm Số lượng Đơn giá 
(USD) 

Thành 
Tiền (USD)

MapInfo Professional 10.0 1 license 2,140 2,140
Phí vận chuyển 1 50 50

Tổng 2,190
 
+ MapInfo Professional 10.0 Volume License 

MapInfo Professional 
Volume License                 

Number of licenses  1-4 5-14 15-24 25-49 50-74 75-99 100+   

          
Price Per 

User       
                 

MapInfo Professional 
for Windows V10* 2140 2008 1893 1811 1729 1647 1564  

                  
Upgrade MapInfo 

Professional (from 
V9.5)* 942 880 871 847 800 753 706  

                  
Upgrade MapInfo 

Professional (from V8.5 
or V9.0)* 1284 1201 1188 1156 1091 1027 963  

                  
Ghi chú: Giá này chưa bao gồm Phí vận chuyển là 50 USD/box. 
 
+ MapInfo MapXtreme 2008.NET 

Tên sản phẩm Số 
lượng 

Đơn giá 
(USD) 

Thành tiền 
(USD) 

Bộ phát triển (Software Developer Kit) 1 2,500 2,500
CPU license 1 12,500 12,500
Web license (minimum 10 licenses) 10 360 3,600
Desktop license (minimum 10 licenses) 10 250 2,500

Phí vận chuyển 1 50 50
Tổng 

Ghi chú: Khách hàng có thể lựa chọn mua CPU license, Web license hoặc Desktop license 
 
+MapInfo Vertical Mapper 3.5: 

Tên Sản phẩm Số 
lượng 

Đơn giá 
(USD) 

Thành 
Tiền (USD)

MapInfo Vertical Mapper 3.5 (có khóa cứng) 1 license 1,195 1,195
Phí vận chuyển 1 50 50

Tổng 1,245
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+MapInfo Vertical Mapper 3.5 – Volume license: 

Số lượng Đơn giá (USD) 
1 – 5 User $1,195 

5 - 14 Users $1,099 
15 - 24 Users $1,016 
25 - 49 Users $956 
50 - 74 Users $896 

75+ Users $837 
Ghi chú: Giá này chưa bao gồm Phí vận chuyển là 50 USD/box 
 
+ MapInfo MapX Mobile 

 Single user 
price  

40-99 users $250 Per application, per user 

100-499 users $230 Per application, per user 

500-999 users $210 Per application, per user 

1000-2499 $200 Per application, per user 

2500 + $190 Per application, per user 

MapX Mobile 
Maintenance 20% of software price, per year, 

paid up front 

MapX Mobile Upgrade 30% of software list price 
 
Ghi chú: Bộ phát triển (SDK) của MapX Mobile có thể download miễn phí từ website: 
www.mapxmobile.com. 
Ghi chú: Giá này chưa bao gồm Phí vận chuyển là 50 USD/box 
 
Giá phần mềm không chịu thuế VAT. 
Giao hàng và thanh toán 
Giao hàng trong vòng 01 tháng kể từ khi nhận được đơn đặt hàng 
Thanh toán làm 2 đợt: 

- Đợt 1: Thanh toán 50% giá trị lô hàng ngay sau khi đặt hàng và ký kết hợp đồng. 
- Đợt 2: Thanh toán 50% giá trị còn lại của lô hàng trong vòng 01 tuần kể từ ngày nhận được 

hàng và hoá đơn tài chính. 
 

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của FIS chi tiết như sau: 
Công ty cổ phần Hệ thống Thông tin Lâm Nghiệp 
Số tài khoản (VND):  103 20145422 011 
Mở tại: Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Linh Đàm - HN 

Xin cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan, 
 
Trân trọng,  
 
 
 
 
Bộ phận kinh doanh 


